BẢN THỐNG KÊ CÁC TỔNG THÀNH, HỆ THỐNG SẢN XUẤT TRONG NƯỚC VÀ NHẬP KHẨU
Nhãn hiệu, số loại sản phẩm: ……………………..

	TT
	Tổng thành, hệ thống (1)
	Nguồn gốc
	Nơi sản xuất (2)
	Số giấy chứng nhận (3)

	
	
	Nhập khẩu
	Tự sản xuất
	Mua trong nước
	
	

	1. Động cơ và hệ thống truyền lực
	
	
	
	
	

	1.1
	…
	
	
	
	
	-

	2. Cầu xe 
	
	
	
	
	

	2.1
	Lốp
	
	
	
	
	-

	2.2
	…
	
	
	
	
	

	3. Hệ thống lái
	
	
	
	
	-

	4. Hệ thống phanh
	
	
	
	
	

	4.1
	Bình khí nén
	
	
	
	
	-

	4.2
	…
	
	
	
	
	-

	5. Hệ thống treo
	
	
	
	
	

	5.1
	…
	
	
	
	
	-

	6. Hệ thống nhiên liệu 
	
	
	
	
	-

	7. Hệ thống điện
	
	
	
	
	

	7.1
	…
	
	
	
	
	-

	8. Khung và thân vỏ
	
	
	
	
	

	8.1
	…
	
	
	
	
	-

	9. Trang, thiết bị trong xe
	
	
	
	
	

	9.1
	…
	
	
	
	
	-

	10. Kính chắn gió, kính cửa
	
	
	
	
	

	10.1
	Kính chắn gió
	
	
	
	
	

	10.2
	Kính cửa
	
	
	
	
	

	10.3
	…
	
	
	
	
	

	11. Đèn chiếu sáng và tín hiệu
	
	
	
	
	

	11.1
	Đèn chiếu sáng phía trước
	
	
	
	
	

	11.2
	…
	
	
	
	
	-

	12. Gương chiếu hậu
	
	
	
	
	

	13. Cơ cấu chuyên dùng
	
	
	
	
	-

	14. Các phụ tùng khác (nếu có)
	
	
	
	
	-


Công ty chúng tôi cam kết sản phẩm nêu trên được sản xuất, lắp ráp từ các phụ tùng mới 100% và có nguồn gốc xuất xứ đúng như bản thống kê này. Nếu có gì sai khác, chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

	
	Cơ sở sản xuất 
(Ký tên và đóng dấu)


Ghi chú:

Nếu áp dụng ghi “x”, không áp dụng ghi “-”;

(1) Xem giải thích tại điều 2 của Thông tư 30/2011/TT-BGTVT;

(2) Phụ tùng nhập khẩu ghi nước sản xuất, phụ tùng mua trong nước thì ghi rõ tên và địa chỉ Cơ sở sản xuất;

(3) Chỉ áp dụng với các linh kiện thuộc đối tượng phải kiểm tra, thử nghiệm.

